
Phụ lục I 

DỰ KIẾN PHÂN BỔ VẮC-XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH SỞI CHO CÁC 

ĐƠN VỊ 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /3/2025  

của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT Đơn vị 

Đối tượng cần tiêm 
Số lượng vắc-xin Sởi/MR 

(liều) 

6-9 tháng 1-5 tuổi 6-10 tuổi 

Nhóm trẻ 

6-9 tháng 

tuổi 

Nhóm trẻ  

1-5 tuổi 

Nhóm trẻ 

6-10 tuổi 

1 TP. Buôn Ma Thuột 1.119 296 4.129 1.590 420 6.120 

2 H. Lắk 557 1.367 502 800 1.950 720 

3 H. Krông Bông 403 1.638 2.570 600 2.330 3.660 

4 H. Krông Búk 316 330 1.504 460 470 2.140 

5 H. Ea H'leo 493 474 1.628 700 670 1.720 

6 H. Krông Pắc 814 1.499 1.454 1.170 2.140 2.070 

7 H. Krông Ana 308 163 831 440 230 1.180 

8 H. Cư M'gar 850 1.600 2.078 1.220 2.280 2.960 

9 H. Ea Súp 346 598 1.615 500 850 2.300 

10 H. M'Drắk 351 212 878 510 300 1.250 

11 H. Krông Năng 610 1.167 377 870 1.710 540 

12 H. Ea Kar 640 640 2.696 760 800 3.000 

13 H. Buôn Đôn 295 627 511 430 890 730 

14 H. Cư Kuin 376 605 1.105 470 860 1.430 

15 TX. Buôn Hồ 339 496 1.035 490 710 1.460 

Tổng cộng 7.817 11.712 22.913 11.010 16.610 31.280 
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